HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU SỐ 1A.7.2/ĐTDN-XNKDVTCNH
HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU DỊCH VỤ 
CỦA NGÂN HÀNG, TỔ CHỨC TÍN DỤNG NĂM 2015
Căn cứ tiến hành điều tra: Điều tra này được tiến hành theo quy định của Luật Thống kê và Nghị định số 16/2014/NĐ-CP về quản lý Cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam. Các thông tin được cung cấp sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích thống kê đơn thuần.
Mục đích: Số liệu từ cuộc điều tra về xuất, nhập khẩu (thu/chi) dịch vụ năm 2015 sẽ được sử dụng để tính toán tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu dịch vụ của Việt Nam và lập bảng Cán cân thanh toán quốc tế. 
Đối tượng báo cáo: Các Tổ chức tín dụng, các Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, trừ các tổ chức tài chính vi mô và các Quỹ Tín dụng nhân dân. 
Quy trình nộp báo cáo: Phiếu điều tra đã điền đầy đủ thông tin phải được nộp lại chậm nhất ngày ………..   đến địa chỉ:
Phòng Cán cân thanh toán quốc tế
Vụ Dự báo, Thống kê 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
25 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 826 8788 
Fax:  043 825 3640
Email: phongcctt@sbv.gov.vn
Đề nghị nộp lại phiếu điều tra này và giữ lại một bản sao lưu.
Đơn vị tính: Đề nghị báo cáo bằng đơn vị triệu đồng (ví dụ: 10.250.700đ sẽ được báo cáo thành 10.251) 
Thu (Xuất khẩu): là tổng số tiền mà đơn vị báo cáo thu được từ khách hàng nước ngoài (doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân - người tiêu dùng dịch vụ là người không cư trú của Việt Nam) về việc cung cấp các dịch vụ tài chính, ngân hàng; bưu chính viễn thông; xây dựng; bảo hiểm; máy tính và thông tin, phí mua/bán quyền sử dụng giấy phép, thương hiệu, bản quyền; dịch vụ kinh doanh; dịch vụ cá nhân, văn hóa và giải trí cho họ.
Lưu ý: - Chỉ thống kê các giao dịch thu/chi của đơn vị mình với người không cư trú (không thống kê các khoản thanh toán hộ khách hàng).
Chi (Nhập khẩu): là tổng số tiền mà đơn vị báo cáo thanh toán cho phía nước ngoài (doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân - người cung cấp dịch vụ là người không cư trú của Việt Nam) về việc sử dụng các dịch vụ tài chính, ngân hàng; bưu chính viễn thông; xây dựng; bảo hiểm; máy tính và thông tin, phí mua bán quyền sử dụng giấy phép, thương hiệu, bản quyền; dịch vụ kinh doanh; dịch vụ cá nhân, văn hóa và giải trí mà phía nước ngoài đã cung cấp.
Lưu ý: - Chỉ thống kê các giao dịch thu/chi của đơn vị mình với người không cư trú (không thống kê các khoản thanh toán hộ khách hàng).
1. Dịch vụ tài chính
Bao gồm các giao dịch sau: 
Dịch vụ thanh toán gồm phí chuyển tiền; phí dịch vụ thanh toán bù trừ liên ngân hàng; bao gồm cả các khoản phí phải trả cho việc vận hành hệ thống máy tính liên quan đến thanh toán qua hệ thống SWIFT với người không cư trú.
Dịch vụ bảo lãnh tín dụng gồm phí bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh nhận hàng, bảo lãnh đối ứng, bao thanh toán và các bảo lãnh khác.
Dịch vụ quản lý quỹ đầu tư gồm phí dịch vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư vàng, quỹ đầu tư bất động sản,…
Dịch vụ tư vấn tài chính gồm các loại phí dịch vụ: tư vấn tiền gửi, tư vấn thẩm định và tái thẩm định, tư vấn cổ phần hóa,…và các tư vấn liên quan đến tài chính khác.
Dịch vụ khác liên quan đến tài chính gồm các loại phí sau:
· Mở thư tín dụng, cấp hạn mức tín dụng và các công cụ tương tự khác;
· Dịch vụ cho thuê tài chính;
· Dịch vụ quản lý tài sản tài chính;
· Thu xếp các hợp đồng phái sinh tài chính;
· Bảo lãnh phát hành, phát hành vận đơn, môi giới thanh toán hoàn trả chứng khoán có thể hoàn trả, bao gồm cả các khoản hoa hồng về thanh toán thu nhập từ chứng khoán;
· Dịch vụ lưu ký (giữ hộ) tài sản tài chính hoặc vàng;
· Dịch vụ quản lý tài sản tài chính;
· Dịch vụ sáp nhập và mua lại;
· Dịch vụ tài chính doanh nghiệp và đầu tư mạo hiểm;
· Dịch vụ thẻ tín dụng và các dịch vụ cấp tín dụng khác;
· Giao dịch ngoại hối;
· Quản lý thị trường tài chính;
· Dịch vụ về các hợp đồng tương lai về hàng hóa;
· Xếp hạng tín dụng;
· Dịch vụ khác liên quan đến tài chính.
2. Dịch vụ khác
2.1. Dịch vụ bưu chính và viễn thông bao gồm chi phí mà đơn vị báo cáo trả cho phía nước ngoài về việc sử dụng các dịch vụ bưu phẩm bưu kiện, chuyển phát và viễn thông của họ.
Lưu ý: - Không bao gồm dịch vụ vận chuyển bưu phẩm do các doanh nghiệp vận tải thực hiện trên cơ sở hợp đồng với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính;
- Không bao gồm dịch vụ tài chính bưu chính;
- Không bao gồm dịch vụ lắp đặt các thiết bị viễn thông (thuộc dịch vụ xây dựng);
- Dịch vụ dữ liệu, dịch vụ liên quan đến máy tính (thuộc dịch vụ máy tính và thông tin).
2.2. Dịch vụ xây dựng ở Việt Nam là tổng số tiền mà đơn vị báo cáo phải trả cho nhà thầu nước ngoài là người không cư trú khi họ thực hiện các dự án xây dựng nhà ở, nhà chung cư, các công trình kỹ thuật dân dụng; phá dỡ, lắp đặt và hoàn thiện các dịch vụ xây dựng chuyên dụng tại Việt Nam.
2.3. Dịch vụ bảo hiểm 
	2.3.1. Phí bảo hiểm là tổng số phí bảo hiểm đơn vị báo cáo mua từ các hãng bảo hiểm nước ngoài là người không cư trú về các gói bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm du lịch (cho cán bộ nhân viên của doanh nghiệp), bảo hiểm hỏa hoạn…, các dịch vụ hỗ trợ hoạt động bảo hiểm (dịch vụ đánh giá tổn thất, dịch vụ tư vấn bảo hiểm và hưu trí).
	2.3.2. Quyền lợi bảo hiểm là tổng số tiền mà đơn vị báo cáo nhận được từ các hãng bảo hiểm nước ngoài là người không cư trú về quyền lợi bảo hiểm.
2.4. Dịch vụ máy tính, thông tin
	2.4.1. Dịch vụ máy tính bao gồm các giao dịch giữa đơn vị báo cáo với người không cư trú về lập trình, gia công phần mềm, thiết kế trang web; xử lý dữ liệu; thuê và cho thuê không gian máy chủ trên internet, quản lý trang web… và các dịch vụ liên quan đến máy tính.
Lưu ý: Không bao gồm các khoản phí phải trả cho việc vận hành hệ thống máy tính liên quan đến thanh toán qua hệ thống SWIFT. 
	2.4.2. Dịch vụ thông tin bao gồm các khoản chi phí liên quan giữa tổ chức tín dụng với đối tác nước ngoài về việc cung cấp tin tức, hình ảnh, bài viết,… và các thông tin liên quan khác. 
Lưu ý: Không bao gồm giá trị thông tin cung cấp, phí đào tạo công nghệ thông tin giữa ngân hàng/tổ chức tín dụng với đối tác nước ngoài.
2.5. Phí bán/mua quyền sử dụng giấy phép, thương hiệu, bản quyền gồm các khoản phí liên quan đến việc bán/mua và sử dụng bản quyền, thương hiệu và các quyền tương tự khác cũng như nhượng quyền sử dụng giấy phép; nhượng quyền thương mại và các quyền tương tự khác giữa đơn vị báo cáo với người không cư trú. 
2.6. Dịch vụ kinh doanh khác bao gồm các giao dịch giữa đơn vị báo cáo với người không cư trú về:
· Dịch vụ pháp luật, kế toán, quản lý tư vấn và quan hệ công cộng;
· Dịch vụ quảng cáo, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận;
· Dịch vụ nghiên cứu và phát triển;
· Dịch vụ kiến trúc, kỹ sư và các dịch vụ kỹ thuật khác;
· Dịch vụ nông nghiệp, khai thác mỏ và các dịch vụ chế biến tại chỗ khác;
· Các dịch vụ kinh doanh khác chưa phân vào đâu;
· Các dịch vụ giữa các doanh nghiệp liên quan.
2.7. Dịch vụ phục vụ cá nhân, văn hóa và giải trí 
	2.7.1. Dịch vụ giáo dục bao gồm giao dịch giữa đơn vị báo cáo với người không cư trú về việc mở các khoá đào tạo từ xa, đào tạo qua truyền hình hay internet; thuê giảng viên giảng dạy, tư vấn và hỗ trợ giáo dục.
[bookmark: _GoBack]	2.7.2. Dịch vụ phục vụ cá nhân, văn hóa và giải trí khác bao gồm giao dịch giữa đơn vị báo cáo với người không cư trú về các dịch vụ liên quan đến việc lưu trữ, thư viện, bảo tàng, câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ,… và dịch vụ văn hóa khác.
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